
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi: 7h00 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16131002

»1—>o>

Ái DH16TK
2 16116017 Tô Quốc An DH16NT
3 16125091 Phạm Thị Hồng

s\
Ân DH16DD

4 16115222 Dương Trọng Anh DH16CB
5 16126005 Nguyễn Thị Lan Anh DH16SM
6 16118011 Tôn Thê Anh DH16CC
7 16116019 Đỗ Thị Tuyêt Anh DH16NY
8 12153140 Võ Văn Quốc Anh DH12CD
9 15124011 Võ Ngọc Lan Anh DH15QLA
10 15115005 Nguyễn Hoàng Anh DH15GN
11 16128005 Nguyễn Mộng Quê Anh DH16AV
12 16116020 c<03>'.E'

1—CTc5Q

Anh DH16NY
13 16128008 Trân Thụy Quỳnh Anh DH16AV
14 16128149 Nguyễn Thị Phương Anh DH16AV
15 16128150 Nguyễn Trân Minh Anh DH16AV
16 16123022 Nguyễn Thị Kim Anh DH16KE
17 16123018 Lê Thị Ngọc Anh DH16KE
18 16125096 Trân Thị Mai Anh DH16VT
19 16123019 Lê Thị Phương Anh DH16KE
20 16128007 Nguyễn Vân Anh DH16AV
21 16115004 Hà Thị Lan Anh DH16CB
22 16120008 Lâm Gia Nhât Anh DH16KT
23 16113004 Lẻo Thị Phương Anh DH16NHB
24 16123027 Phạm Ngọc Ánh DH16KE
25 16124017 Trân Thị Ngọc Ánh DH16QL
26 15117002 Nguyễn Ngọc Ánh DH15CT
27 16125098 Huỳnh Ngọc Ánh DH16VT
28 16114200 Ngô Văn Bắc DH16QR
29 16123028 Trân Xuân Ly Băng DH16KE
30 14115285 Nguyễn Phúc Bảo DH14GN
31 16145285 Phi Srônh Ha Bé DH16BV
32 16121005 Trân Công Bên DH16PT
33 16125104 Trân Dương Ngọc Bích DH16VT
34 16113008 Nguyễn Thị Bình DH16NHB
35 16115012 Vũ Thị Ngọc Bình DH16CB
36 16122020 Nguyễn Thị Thúy Bình DH16TM
37 16125109 Triêu Thị Bình DH16VT
38 16125108 Phan Thị Câm Bình DH16DD
39 16115010 Nguyễn Thị Câm Bình DH16GB
40 16115011 Nguyễn Thị Tâm Bình DH16GB

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi: 7h00 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16122018 Lê Quốc Bình DH16TM
2 16115009 Nguyễn Thị Bình DH16CB
3 13111155 Nguyễn Thanh Bình DH13CN
4 16125106 Nguyễn Thị Thảo Bình DH16VT
5 16125107 Pham Y Bình DH16DD
6 16125110 Trân Thị Bun DH16DD
7 16115013 Nguyễn Thị Thùy Cam DH16CB
8 16137005 Quách Đình Cảm DH16NL
9 16124024 Trương Thị Hồng Câm DH16QL
10 16122022 Pham Thị Bích Câm DH16TC
11 16124025 Đặng Xuân Cảnh DH16QL
12 16124277 Lai Thê Cảnh DH16QL
13 12111130 Đinh Vũ Câu DH12CN
14 16125111 Châu Thị Hồng Chăm DH16DD
15 16125113 Pham Thị Chánh DH16VT
16 16116030 Hà Thị Châu DH16NY
17 16125116 Pham Thị Kim Châu DH16VT
18 16131020 Nguyễn Thị Hồng Châu DH16CH
19 16124026 Nguyễn Thị Lệ Chi DH16QL
20 16131022 Trân Thị Kim Chi DH16CH
21 16123032 Trân Bảo Uyên Chi DH16KE
22 16122400 Trượng Thị Mỹ Chi DH16QT
23 15118008 Lê Trung Chiên DH15CK
24 15145003 Đoàn Minh Chiên DH15BV
25 16132272 Nguyễn Thị Nhật Chiêu DH16SP
26 16115015 Huỳnh Thiên Chiêu DH16CB
27 16125117

-CcQ<o Chiêu DH16DD
28 16131023 Trân Thị Chính DH16TK
29 16118021 Nguyễn Đình Chính DH16CK
30 16111906 Mai Văn Chuân DH16TA
31 16125090 Nguyễn Thị Chúc An DH16BQ
32 16125119 Huỳnh Thị Câm Chung DH16BQ
33 16111017 Nguyễn Ngọc Chung DH16TA
34 16153005 Võ Thái Công DH16CD
35 16122030 Pham Thị Kim Cương DH16TM
36 16124030 Nguyễn Đình Cương DH16QL
37 16125030 Nguyễn Chí Cường DH16CN
38 16122032 Trân Quốc Cường DH16TM
39 16113011 Võ Manh Cường DH16NHA
40 16125123 Võ Ly Đa DH16DD

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:............ .. Số thí sinh hiên diên:........



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi: 7hC hit>'ĩữ'(ăc0 4/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16116032 Nguyễn Xuân Đài DH16NT
2 16128014 Nguyễn Thanh Đại DH16AV
3 13118110 Pham Minh Đại DH13CC
4 16125125 Ngô Thị Bích Dân DH16VT
5 16113012 Nguyễn Trường Dang DH16NHB
6 16131026 Nguyễn Thị Dâng DH16TK
7 14112645 Đỗ Ngọc Hải Đăng DH16TY
8 16124033 Ngô Huỳnh Hải Đăng DH16QL
9 13149083 Ngô Hải Đăng DH13QM
10 16115021 Lê Quốc Danh DH16CB
11 16125126 Huỳnh Đăc Danh DH16BQ
12 16138013 Nguyễn Tân Danh DH16TD
13 16131027 Tô Thị Hồng Đào DH16CH
14 16124273 Ngô Ng Kim Đào DH16QL
15 16111028 Nguyễn Văn Tât Đạt DH16TA
16 16111027 Hồ Trí Đạt DH16TA
17 16111029 Trân Thanh Đạt DH16TA
18 16115023 Huỳnh Tân Đạt DH16GN
19 16115025 Nguyễn Thành Đạt DH16CB
20 15118015 Nguyễn Quốc Đat DH15CK
21 16115027 Trân Quốc Đat DH16GN
22 16125132 Trân Quốc Đạt DH16DD
23 16124034 Nguyễn Thành Đat DH16QL
24 16116264 Ngô Thành Đat DH16NT
25 15122026 Văn Tiên Đat DH15TC
26 16115026 Pham Huy Đat DH16CB
27 15153008 Lê Bá Tiên Đat DH15CD
28 16149010 Phạm Hoàng Đê DH16QM
29 16123037 Trân Thị Hoàng Diễm DH16KE
30 16123036 Phạm Thị Ngọc Diễm DH16KE
31 16124035 Nguyễn Thị Kiêu Diễm DH16QL
32 16131029 Bùi Thị Mỹ Diễm DH16CH
33 16122040 Trân Thị Ngọc Diễm DH16TM
34 16131032 Lê Thị Kiêu Diêm DH16TK
35 16124036 Võ Kim Điên DH16QL
36 16123038 Nguyễn Thị Diệp DH16KE
37 13131020 Nguyễn Ngọc Diệu DH13TK
38 16122045 Nguyễn Thị Ngọc Diệu DH16TC
39 16131033 Nguyễn Thị Ngọc Diệu DH16CH
40 16126020 Lâu Căm Din DH16SM

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh văng thi:............. Số thí sinh hiện diện:........



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM08 Môn thi: TrHDC Giờ thi: 7h00 ngày thi 01
CN|55ó

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16115028 Nguyễn Mạnh Đình DH16CB
2 16131034 Vũ Thị Dịu DH16CH
3 16124037 Hoàng Minh Đoàn DH16QL
4 16137016 Nguyễn Hữu Doanh DH16NL
5 15118017 Đoàn Ngọc Đông DH15CK
6 16113019 Tạ Đình Đông DH16NHB
7 16111033 Nguyễn Minh c<oQ

DH16TA
8 16115031 Lê Văn Đồng DH16CB
9 14116323 Huỳnh Dũ DH14NY
10 16122047 Lê Thị Dư DH16TM
11 16153014 Lê Văn Dư DH16CD
12 16124040 Bạch Viêt Đức DH16QL
13 15118020 Huỳnh Văn Đức DH15CK
14 15128020 Đỗ Vũ Mỹ Dung DH15AV
15 16149013 Trân Thị Ngọc Dung DH16QM
16 16113023 Lê Thị Thùy Dung DH16NHA
17 16128017 Ngô Thị Hoàng Dung DH16AV
18 16125004 Phạm Thị Thùy Dung DH16BQGL
19 16122053 Vũ Thị Kim Dung DH16TM
20 16116044 Phạm Thị Ngọc Dung DH16NT
21 16125139 Nguyễn Thị Phương Dung DH16VT
22 16122049 Nguyễn Thị Hoàng Dung DH16QT
23 16131038 Thạch Ngọc Dũng DH16CH
24 16125592 Huỳnh Phúc Long Dưng DH16BQ
25 16115033 Lê Thùy Đươc DH16CB
26 14115020 Trân Duy Dương DH14CB
27 16111040 Nguyễn Thị Thùy Dương DH16TA
28 16124043 Hà Thị Thùy Dương DH16QL
29 16131039 Phạm Minh Dương DH16TK
30 16137019 Nguyễn Vũ Hoài Dương DH16NL
31 16125145 Phan Lê Thuỳ Dương DH16VT
32 16116049 Trịnh Hoàng Thùy Dương DH16NY
33 16123043 Nguyễn Ngọc Thùy Dương DH16KE
34 16122058 Nguyễn Tiên Duy DH16TC
35 15120026 Đặng Thị Tường Duy DH15KM
36 16124047 Phùng Thị Mỹ Duy DH16QL
37 13114019 Hoàng Minh Duy DH13KL
38 16125148 Đặng Thành Duy DH16VT
39 16124045 Ngô Hoàng Duy DH16QL
40 16126039 Phùng Thị Mỹ Duyên DH16SM

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 01 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC Giờ t hi: 7h00 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16125153 Võ Thị Huỳnh Duyên DH16DD
2 15124056 Hồ Thị Mỹ Duyên DH15QD
3 16122061 Trương Mỹ Duyên DH16TM
4 16128018 Nguyễn Thị Khánh Duyên DH16AV
5 16128019 Nguyễn Thị Mỹ Duyên DH16AV
6 16125151 Ngô Thị Hạnh Duyên DH16BQ
7 16115035 Lê Thị Mỹ Duyên DH16CB
8 16123046 Hà Thị Duyên DH16KE
9 16123047 Lưu Thị Mỹ Duyên DH16KE
10 14123008 Diệp Mỹ Duyên DH14KE
11 16125152 Nguyễn Lê Duyên DH16DD
12 16131043 Lê Thị Mỹ Duyên DH16CH
13 16124050 Tòng Thị Mỹ Duyên DH16QL
14 16125150 Lại Thị Mỹ Duyên DH16DD
15 16123048 Nguyễn Thị Hồng Gâm DH16KE
16 15113026 Lê Thị Hồng Gâm DH15NHB
17 16149019 Nguyễn Thị Gân DH16QM
18 13111200 Huỳnh Hoàng Gia DH13CN
19 16122067 Trân Thị Giang DH16QT
20 16131045 Nguyễn Trường Giang DH16TK
21 15123020 Nguyễn Thị Giang DH15KE
22 16123052 Thái Mỹ Giang DH16KE
23 16128023 Phan Thị Hương Giang DH16AV
24 16113028 Nguyễn Thị Ngọc Giàu DH16NHB
25 16123056 Nguyễn Thị Thu Hà DH16KE
26 16122074 Trân Nhât Hà DH16TM
27 16126042 Luc Thị Hà DH16SM
28 16122070 Nguyễn Thị Chúc Hà DH16TM
29 16125160 Huỳnh Nguyễn Thị T Hà DH16VT
30 14123020 Lê Thị Thu Hà DH14KE
31 16125163 Nguyễn Thị Thanh Hà DH16BQ
32 16123055 Nguyễn Thị Hà DH16KE
33 16128024 Lương Thị An Hà DH16AV
34 16125157 Đỗ Thị Trúc Hà DH16DD
35 16125162 Nguyễn Thị Linh Hà DH16DD
36 16123057 Võ Thị Hà DH16KE
37 16123054 Bùi Thu Hà DH16KE
38 16121015 Nguyễn Nữ Hạ DH16PT
39 16116056 Lê Thị Cát Hạ DH16NT
40 16118046 Nguyễn Ngọc Hải DH16CC

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:



DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ
Ca thi: 01 Phòng máy: PM10 Môn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
THDC Giờ thi: 7h00 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16115036 Huỳnh Ngọc Hải DH16GN
2 16116057 Mai Thị Minh Hải DH16NT
3 16116268 Lê Thanh Hải DH16NT
4 16126045 Pham Thiên Hải DH16SM
5 16131051 Lê Thị Như Hàn DH16TK
6 16124056 Lê Thị Ngọc Hân DH16QL
7 16131053 Phùng Thị Ngọc Hân DH16CH
8 16122080 Phan Thị Ngọc Hân DH16TC
9 16123061 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH16KE
10 16125173 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH16VT
11 15128027 Nguyễn Thị Gia Hân DH15AV
12 16125171 Hồ Thanh Hân DH16DD
13 16125170 Ca Thị Mỹ Hân DH16DD
14 15145021 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH15BV
15 16125174 Phan Thị Ngọc Hân DH16DD
16 16131054 Trân Thị Hân DH16CH
17 16124236 Trân Thị Thanh Hằng DH16QL
18 14123024 Nguyễn Thúy Hằng DH14KE
19 14123142 Bùi Thị Thúy Hằng DH14KE
20 15113032 Phú Thị Thu Hằng DH15NHB
21 16111051 Pham Thị Ai Hằng DH16TA
22 16131056 Đỗ Thúy Hằng DH16CH
23 16128027 Lê Thị Thúy Hằng DH16AV
24 16124058 Nguyễn Thị Thu Hằng DH16QL
25 16128159 Nguyễn Thúy Hằng DH16AV
26 16122084 Nguyễn Thanh Hằng DH16TC
27 16123066 Văn Thị Thu Hằng DH16KE
28 16125178 Nguyễn Thị Diễm Hằng DH16DD
29 16114225 Lê Thị Thu Hằng DH16QR
30 16115040 Võ Thị Thu Hằng DH16CB
31 16124057 Lương Thuý Hằng DH16QL
32 16117013 Nguyễn Thị Thúy Hằng DH16CT
33 15121018 Pham Ngọc Như Hằng DH15PT
34 14121106 Nguyễn Thị Mỹ Hanh DH14PT
35 15113037 Trương Thị Hanh DH15NHA
36 16123067 Nguyễn Hồng Hanh DH16KE
37 16115041 Nguyễn Ngọc Hanh DH16GN
38 16125186 Nguyễn Thị Mỹ Hanh DH16VT
39 16125182 Lê Thị Hanh DH16VT
40 15113036 Lường Thị Hanh DH15NHB

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi: Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM05 Môn thi: C
QX1- hit
'òò oCN|55ó

hit>'ĩữ'rocioÍTh
00

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16122090 Nguyễn Thị Bích Hanh DH16TC
2 16125185 Nguyễn Thị Hồng Hanh DH16VT
3 16121017 Nguyễn Nhựt Hào DH16PT
4 16115043 Lê Nhât Hào DH16GN
5 16138029 Lê Nhựt Hào DH16TD
6 14115181 Nguyễn Minh Hào DH14GN
7 16124059 Nguyễn Đức Hảo DH16QL
8 16125189 Mai Thị Diêu Hảo DH16VT
9 16115227 Lê Thị Mai Hảo DH16CB
10 16122094 Lê Thị Hảo DH16TM
11 16123069 Nguyễn Thị Như Hảo DH16KE
12 16123071 Võ Thị Mỹ Hảo DH16KE
13 16131061 Nguyễn Thị Mỹ Hảo DH16CH
14 16115046 Trương Đình Hâu DH16CB
15 14112901 Lê Xuân Hiên DH14TY
16 16131065 Pham Diêu Hiên DH16TK
17 16128031 Nguyễn Thị Thu Hiên DH16AV
18 16124061 Nguyễn Trân Hiên DH16QL
19 14115032 Nguyễn Minh Hiên DH14GN
20 16125005 Phan Thị Thu Hiên DH16BQ
21 16123075 Hoàng Thị Hiện DH16KE
22 16111056 Nguyễn Đức Hiệp DH16CN
23 16126052 Nguyễn Chân Hiệp DH16SM
24 16124065 Huỳnh Trung Hiêu DH16QL
25 15118033 Đào Trung Hiêu DH15CC
26 16114232 Lê Thị Hồng Hiêu DH16QR
27 16115052 Huỳnh Minh Hiêu DH16CB
28 16114234 Nguyễn Trung Hiêu DH16LN
29 16121020 Trân Duy Hiêu DH16PT
30 16125197 Phan Thị Minh Hiêu DH16VT
31 16124064 Bùi Thị Hiêu DH16QL
32 15122058 Mã Trung Hiêu DH15TC
33 16124066 Lê Hoàng Minh Hiêu DH16QL
34 16131070 Nguyễn Hữu Hiêu DH16CH
35 16121021 Nguyễn Thị Hoa DH16PT
36 16123078 Pham Thị Hoa DH16KE
37 16116068 Lê Thị Hoa DH16NT
38 16125200 Phan Lê Hoa DH16VT
39 16126058 Võ Thị Hoàng Hoa DH16SM
40 15149050 Nguyễn Phước Hòa DH15QM

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi: 8h45 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 15139040 Phan Thị Thúy Hòa DH15HH
2 16115057 Pham Thị Thu Hòa DH16CB
3 16124068 Đỗ Pham Minh Hòa DH16QL
4 16131073 Ninh Thị Thu Hoài DH16TK
5 16115058 Nguyễn Thị Thu Hoài DH16GN
6 13131051 Trân Công Hoan DH13TK
7 16131074 Nguyễn Đức Hoàng DH16CH
8 15111049 Nguyễn Sĩ Kha Hoàng DH15TA
9 16123005 Võ Viêt Hoàng DH16KEGL
10 16125209 Lê Thái Học DH16BQ
11 16125210 Đỗ Thị Hôi DH16BQ
12 16131080 Nguyễn Thị Hồng DH16TK
13 16131077 Hoàng Thị Hồng DH16TK
14 15122068 Nguyễn Thị Anh Hồng DH15QT
15 16131076 Cao Thị Hồng DH16CH
16 16126059 Mã Thị Hồng DH16SM
17 13114053 Trân Thị Kim Hồng DH13LN
18 15139042 Pham Thị Hồng DH15HH
19 16125211 Hồ Thị Xuân Hồng DH16DD
20 16125214 Nguyễn Thị Thúy Hồng DH16VT
21 16122114 Trân Thị Câm Hồng DH16TM
22 16126062 H'Sara Hra DH16SM
23 16123081 Trịnh Thị Ngọc Huê DH16KE
24 16123082 Võ Thị Hồng Huê DH16KE
25 16115063 Hồ Bích Huê DH16GN
26 16125217 Nguyễn Ngọc Huê DH16DD
27 15121027 Lê Thị Phương Huê DH15PT
28 16113045 Nguyễn Thị Thu Huê DH16NHB
29 16114239 Trân Trí Hùng DH16QR
30 16124070 Lê Manh Hùng DH16QL
31 15163024 Đặng Quang Hưng DH15ES
32 16123086 Bùi Viêt Hưng DH16KE
33 15115064 Nguyễn Phúc Hưng DH15GN
34 16116073 Đoàn Văn Hưng DH16NT
35 16131085 Nguyễn Huỳnh Thu Hương DH16TK
36 16125220 Lê Thị Diêu Hương DH16DD
37 16131087 Nguyễn Thị Tuyêt Hương DH16TK
38 16149036 Nguyễn Thị Thanh Hương DH16QM
39 16115065 Nguyễn Thị Kim Hương DH16CB
40 16122123 Nguyễn Thị Trúc Hương DH16TM

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI
Ca thi: 02 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi: 8h45 ngày thi:

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên
1 14125149 Huỳnh Thị Mỹ Hương DH14BQ
2 16123089 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương DH16KE
3 16128160 Nguyễn Thị Diệu Hương DH16AV
4 16122119 Đoỗ Thị Quỳnh Hương DH16TC
5 16125223 Trân Thị Kim Hương DH16BQ
6 16124073 Pham Thị Thu Hương DH16QL
7 16114240 Chu Thị Thu Hương DH16LN
8 16125221 Nguyễn Thanh Hương DH16DD
9 15113049 Quách Thị Xuân Hương DH15NHA
10 14115051 Phan Thị Thu Hương DH14GB
11 16125224 Lê Thị Hường DH16DD
12 16126071 Lê Thị Hường DH16SM
13 14112122 Trân Ngọc Bảo Huy DH16TY
14 16111065 Pham Khánh Huy DH16TA
15 16149039 Lưu Thê Huy DH16QM
16 16124075 Nguyễn Đức Huy DH16QL
17 16131088 Huỳnh Vĩnh Huy DH16CH
18 16123093 oQ<o Huy DH16KE
19 16153037 Trân Đức Huy DH16CD
20 16115069 Nguyễn Gia Huy DH16CB
21 16121023 Trương Thanh Huy DH16PT
22 16115067 Đặng Quang Huy DH16CB
23 16125232 Nguyễn Thị Thu Huyên DH16BQ
24 16125234 Phạm Thị Ngọc Huyên DH16BQ
25 16122127 Nguyễn Thị Ngọc Huyên DH16QT
26 16122129 Nguyễn Võ Ngọc Huyên DH16QT
27 16125236 Trân Thị Ngọc Huyên DH16VT
28 13149159 Võ Ngọc Huyên DH13DL
29 16123097 Lê Thị Khánh Huyên DH16KE
30 16149044 Trân Thị Ngọc Huyên DH16QM
31 16123095 Huỳnh Thị Mỹ Huyên DH16KE
32 16125235 Trân Thị Mỹ Huyên DH16VT
33 16124003 Nguyễn Thị Mỹ Huyên DH16QLGL
34 16125231 Lê Thị Thanh Huyên DH16VT
35 16125237 Phạm Hoàng Huynh DH16DD
36 16153039 Đặng Huynh DH16CD
37 16125239 Nguyễn Võ Như Huỳnh DH16BQ
38 16125240 Phan Thị Ngọc Huỳnh DH16DD
39 16122133 Nguyễn Lê Kha DH16QT
40 16115074 Nguyễn Bá Khăc Kha DH16CB

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh h



CƯƠNG
14/05/2017 

Ghi chú

liện diện:



DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI
Ca thi: 02 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi: 8h45 ngày thi:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

CƯƠNG
14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16125241 Trân Duy Kha DH16BQ
2 16122134 Nguyễn Bích Khả DH16QT
3 16131095 Nguyễn Thị Mộng Khan DH16TK
4 12154066 Trân Công Khang DH12OT
5 15125088 Bùi Trọng Khang DH15DD
6 16131097 Bùi Dương Khanh DH16CH
7 16115076 Trân Duy Khánh DH16CB
8 16123103 Nguyễn Thị Minh Khánh DH16KE
9 15126213 Kon Sơ K'hành DH15SHB
10 16115077 Lê Văn Khoa DH16GN
11 16149050 Lê Duy Khôi DH16QM
12 13137080 Lê Thành Khối DH13NL
13 12128065 Nguyễn Ngọc Khương DH12AV
14 16124004 Bạch Trung Kiên DH16QLGL
15 16124239 Lý Thường Kiêt DH16QL
16 16122140 Văn Tân Kiêt DH16QT
17 15124130 Lương Hào Kiêt DH15QD
18 15145034 Lê Tuân Kiêt DH15BV
19 16122141 Huỳnh Thị Thanh Kiêu DH16QT
20 16122142 Lê Thị Thúy Kiêu DH16QT
21 16115233 Phan Thị Diễm Kiêu DH16CB
22 16115253 Lưu Thị Bích Kiêu DH16CB
23 16149052 Lê Ngọc Thanh Kim DH16QM
24 16124079 Nguyễn Thị Kim DH16QL
25 15121031 Đổ Gia Lạc DH15PT
26 16123108 Trân Thị Như Lai DH16KE
27 15118048 Nguyễn Văn Lam DH15CC
28 16124081 Đinh Hữu Lâm DH16QL
29 15145036 Nguyễn Thanh Duy Lâm DH15BV
30 14123150 Trân Đỗ Yên Lan DH14KE
31 16121027 Nguyễn Thị Phươn Lan DH16PT
32 16122145 Trân Thị Lan DH16QT
33 16113059 Đồng Thị Hương Lan DH16NHA
34 16122903 Nguyễn Thị Hà Lan DH16QT
35 16125255 Phan Kim Lân DH16VT
36 16123112 Nguyễn Đức Hoàng Lân DH16KE
37 16125256 Thái Thị Thu Lành DH16VT
38 16125257 Nguyễn Thị Ngọc Lê DH16BQ
39 16125258 Trân Thị Lê DH16BQ
40 15113057 Vũ Thị Nhât Lê DH15NHA

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi: Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC Giờ thi: 8h45 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16126080 Nguyễn Thị Minh Lệ DH16SM
2 16116091 Nguyễn Thị Thanh L êm DH16NT
3 16125261 Đỗ Thị Thùy L ên DH16BQ
4 16123113 Hồ Thị Kim L ên DH16KE
5 16131106 Nguyễn Thị Hồng L ên DH16CH
6 16128045 Nguyễn Thị L nh DH16AV
7 16149160 Tô Nguyễn Yên L nh DH16QMGL
8 16122164 Vũ Thị Khánh L nh DH16TM
9 16138051 Dương Thị Mỹ L nh DH16TD
10 16124084 Lê Thị Kim L nh DH16QL
11 16125282 Nguyễn Thị Thùy L nh DH16VT
12 16149067 Trương Nguyễn Anh L nh DH16QM
13 16123120 Nguyễn Thị Khánh L nh DH16KE
14 16124083 Đỗ Quang L nh DH16QL
15 16125285 Pham Thị Kim L nh DH16VT
16 16125279 Nguyễn Thị Mỹ L nh DH16BQ
17 16131111 Trân Phan Trúc L nh DH16CH
18 16123115 Lê Thị Thùy L nh DH16KE
19 16123118 Nguyễn Hoàng Xuân L nh DH16KE
20 16125267 Đoàn Thị Mỹ L nh DH16DD
21 16125274 Lê Nguyễn Hoài L nh DH16VT
22 16126083 Nguyễn Thị Mỹ L nh DH16SH
23 16113062 Nguyễn Thị L nh DH16NHB
24 16115088 Lâm Thị Khánh L nh DH16CB
25 16122153 Đào Lê Hoài L nh DH16TM
26 16125593 Ka' Thu L nh DH16BQ
27 16121077 Dương Thị Thúy L nh DH16PT
28 16131110 Phan Thị Mỹ L nh DH16CH
29 16118086 Nguyễn Đai Lô DH16CC
30 16123124 Nguyễn Thị Loan DH16KE
31 16123123 Hồ Thị Kim Loan DH16KE
32 16125288 Lê Thị Thanh Loan DH16VT
33 16122168 Võ Thị Hồng Loan DH16TM
34 16122167 Nguyễn Thị Kiêu Loan DH16TM
35 16120141 Nguyễn Thị Kim Loan DH16KT
36 16125292 Nguyễn Thị Anh Lôc DH16VT
37 16117030 Pham Hữu Lôc DH16CT
38 16131113 Nguyễn Thành Lôc DH16CH
39 16149070 Tống Huỳnh Hữu Lôc DH16QM
40 15116080 Trân Văn Lơi DH15NT

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi: Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 02 Phòng máy: PM10 Môn thi: THDC Giờ thi: 8h4

oCN|55ó

hit>'ĩữ'rocio

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16113067 Nguyễn Võ Lơi DH16NHB
2 15149075 Thân Thiên Long DH15QM
3 16126087 Tô Hoàng Long DH16SM
4 16122170 Lê Văn Luân DH16QT
5 16131117 Nguyễn Minh Luân DH16CH
6 16124088 Nguyễn Thành Luân DH16QL
7 16115095 Nguyễn Tâm Lưc DH16GN
8 16122171 Dương Thị Lương DH16TM
9 16122172 Nguyễn Thị Lượng DH16QT
10 16115097 Thân Huỳnh Lưu DH16GN
11 16124089 Lý Thị Hồng Lưu DH16QL
12 16149073 Nguyễn Thị Lưu DH16QM
13 16124090 Lương Thị Kim Lũy DH16QL
14 16125302 Nguyễn Thị Thanh Ly DH16VT
15 16128051 Trân Thị Ai Ly DH16AV
16 16131118 Nguyễn Thị Thảo Ly DH16TK
17 16125304 Phạm Thị Mỹ Ly DH16VT
18 16122176 Ngô Thị Trúc Ly DH16QT
19 16123266 Lê Trân Ngọc Ly DH16KE
20 16123125 Nguyễn Thị Câm Ly DH16KE
21 16122174 Huỳnh Thị Vỹ Ly DH16TC
22 16122178 Huỳnh Thị Thanh Lý DH16QT
23 16138056 Nguyễn Mai DH16TD
24 16126092 Đặng Thị Ngọc Mai DH16SM
25 15131072 Phạm Thị Kim Mai DH15CH
26 16123128 Lê Thị Quỳnh Mai DH16KE
27 16115103 Phạm Văn Manh DH16CB
28 16124242 Phạm Đăng Manh DH16QL
29 16149074 Trân Công Manh DH16QM
30 16121088 Võ Văn Manh DH16PT
31 16131122 Lê Thị Mên DH16CH
32 16123130 Hàn Thị Xuân Mên DH16KE
33 16125312 Lê Hoài Mi DH16BQ
34 16125310 Danh Thị Hoàng Mi DH16VT
35 14118198 Mai Văn Minh DH14CK
36 16122186 Nguyễn Vũ Minh DH16TM
37 15137035 Bùi Công Minh DH15NL
38 15163038 Nguyễn Thị Bình Minh DH15ES
39 16123132 Nguyễn Thị Mới DH16KE
40 16124095 Châu Thị Yên My DH16QL

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi: 10h30 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16117036 Huỳnh Trà My DH16CT
2 16125324 Trịnh Thị Trà My DH16VT
3 14149095 Phan Thị Kiêu My DH14QM
4 16122192 Nguyễn Thị Trà My DH16TM
5 16123134 Phạm Phan Tường My DH16KE
6 16122188 Đặng Thị Diễm My DH16TM
7 16122191 Nguyễn Thị Lê My DH16TC
8 16126097 Nguyễn Trà My DH16SM
9 16126099 Vương Thị Ai Mỹ DH16SM
10 16131127 Võ Đoàn Linh Mỹ DH16CH
11 16122194 Trân Thị Lê Mỹ DH16TM
12 16153056 Đặng Toàn Mỹ DH16CD
13 16113079 Châu Hải Mỵ DH16NHB
14 16111098 Đỗ Thị Tiêu Na DH16TA
15 16131128 Lê Trung Nam DH16CH
16 15118066 Hoàng Văn Nam DH15CK
17 15163040 Nguyễn Văn Nam DH15ES
18 16122198 Lê Thị Thu Năm DH16TM
19 16124226 Ksor Năp DH16QL
20 16123138 Trân Thị Thúy Nga DH16KE
21 16125328 Lê Thị Thu Nga DH16DD
22 16124102 Nguyễn Thị Thúy Nga DH16QL
23 13154149 Võ Tân Nga DH13OT
24 16149077 Nguyễn Thị Thúy Nga DH16QM
25 15113070 Trân Thị Hằng Nga DH15NHB
26 15112387 Lựu Đàng Thiên Nga DH15TY
27 16122201 Nguyễn Thị Hưng Nga DH16TM
28 16131132 Võ Thị Ngà DH16TK
29 16116121 Lê Thị Kim Ngân DH16NT
30 16149081 Võ Thị Kim Ngân DH16QM
31 16124103 Bùi Thị Thu Ngân DH16QL
32 15128064 Tăng Mỹ Ngân DH15AV
33 14125248 Nguyễn Thị Kim Ngân DH14BQ
34 16115111 Nguyễn Thị Kim Ngân DH16GN
35 16125329 Đặng Lê Kim Ngân DH16BQ
36 16125040 Mai Kim Ngân DH16VT
37 16124104 Huỳnh Thị Ngọc Ngân DH16QL
38 16131133 Bùi Kim Ngân DH16TK
39 16125331 Lê Thị Kim Ngân DH16VT
40 16122203 Lâm Hồng Kim Ngân DH16TC

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số hí sinh văng hi:..............  Số thí sinh hiên diên:.......



DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI
Ca thi: 03 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi: 10h30 ngày thi:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

CƯƠNG
14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16123141 Nguyễn Thị Kim Ngân DH16KE
2 16131138 Trân Nữ Hoàng Ngân DH16CH
3 16131140 Trân Thị Kim Ngân DH16TK
4 16131137 Trân Bùi Kim Ngân DH16CH
5 16124106 Nguyễn Thị Kim Ngân DH16QL
6 16125336 Nguyễn Thị Thúy Ngân DH16BQ
7 16123400 Nguyễn Thị Bảo Ngân DH16KE
8 16125333 Nguyễn Thị Kiêu Ngân DH16BQ
9 16131139 Trân Thị Kim Ngân DH16CH
10 16122205 Nguyễn Ngọc Ngân DH16TC
11 16122212 Tô Hoàng Nghĩa DH16TM
12 16115113 Nguyễn Kiêu Nghĩa DH16GN
13 12116085 Võ Văn Nghĩa DH12NT
14 16115112 Nguyễn Hữu Nghĩa DH16CB
15 16131142 Hoàng Trung Nghĩa DH16CH
16 16124108 Nguyễn Văn Nghĩa DH16QL
17 15120099 Trịnh Thị Thu Ngoan DH15KT
18 16122217 Phạm Thị Hồng Ngọc DH16TM
19 16124110 Lê Thị Bảo Ngọc DH16QL
20 16131146 Huỳnh Như Ngọc DH16CH
21 16116124 Đoàn Thị Mỹ Ngọc DH16NT
22 16122215 Nguyễn Thị Hồng Ngọc DH16TC
23 16125341 Huỳnh Thị Kim Ngọc DH16BQ
24 16125343 Mai Thị Kim Ngọc DH16VT
25 15128067 Phan Thị Thúy Ngọc DH15AV
26 16125339 Đặng Lê Bích Ngọc DH16DD
27 16123147 Võ Bích Ngọc DH16KE
28 13111590 Cao Khánh Ngọc DH13CN
29 16149087 Trân Hồng Ngọc DH16QM
30 16111112 Nguyễn Thị Thanh Ngọc DH16TA
31 16121032 Lê Trung Nguyên DH16PT
32 16122223 Nguyễn Thị Kim Nguyên DH16TM
33 16124113 Hồ Thị Kim Nguyên DH16QL
34 16111116 Huỳnh Thị Thúy Nguyên DH16TA
35 16118104 Đào Xuân Nguyên DH16CK
36 15163042 c'<oXo>cnc'COoX

Nguyên DH15ES
37 16122224 Trân Thị Thảo Nguyên DH16TM
38 16124114 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên DH16QL
39 16125354 Tài Thị Ngọc Nguyên DH16VT
40 16125351 Phạm Đỗ Thảo Nguyên DH16DD

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi: Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC 1
Ca thi: 03 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ t

riN HỌC ĐẠ
hi: 10h30 ngày t

u CƯƠNG
hi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16116274 Nguyễn Chí Nguyên DH16NT
2 16125356 Lương Thị Nguyệt DH16DD
3 16125358 Nguyễn Hồng Nguyệt DH16BQ
4 16131152 Pham Thị Anh Nguyệt DH16TK
5 16115115 Trân Thị Anh Nguyệt DH16CB
6 16117042 Nguyễn Thị Anh Nguyệt DH16CT
7 16128064 Nguyễn Trung Nhân DH16AV
8 16124115 Nguyễn Trân Thị An Nhân DH16QL
9 15118076 Trương Trọng Nhân DH15CC
10 16124117 Huỳnh Thanh Nhât DH16QL
11 16128066 Nguyễn Hoàng Nhât DH16AV
12 14149107 Trân Thị Yên Nhi DH14QM
13 15131096 Võ Uyên Nhi DH15TK
14 16124261 Cao Thị Nhi DH16QL
15 16115117 Lê Thị Tuyêt Nhi DH16CB
16 16125369 Nguyễn Nguyên Thảo Nhi DH16BQ
17 16125368 Huỳnh Thị Nhi DH16VT
18 16125374 Vũ Thị Ngọc Nhi DH16DD
19 16122241 Nguyễn Thị Yên Nhi DH16TC
20 16123150 Lê Nguyễn Lan Nhi DH16KE
21 16123152 Nguyễn Thị Tuyêt Nhi DH16KE
22 16123264 Lê Thi Yên Nhi DH16KE
23 16125363 Đặng Thị Thảo Nhi DH16BQ
24 16125371 Phan Thị Yên Nhi DH16DD
25 16124118 c53-Cũ_a

'
1—CTc53Q

Nhi DH16QL
26 16125366 Hồ Thị Thanh Nhi DH16DD
27 15124196 Trân Thị Yên Nhi DH15QD
28 16116132 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi DH16NT
29 16123151 Nguyễn Ngọc Yên Nhi DH16KE
30 14155087 Hồ Thị Nhi DH14KN
31 16128067 Lê Thị Kim Nhi DH16AV
32 15131093 Nguyễn Đoàn Thảo Nhi DH15TK
33 16125364 Đỗ Thị Thúy Nhi DH16VT
34 16123155 Trịnh Thị Hồng Nhí DH16KE
35 16115121 Pham Thanh Nhị DH16GB
36 16116135 Nguyễn Thị Hồng Nhiên DH16NY
37 16126126 Danh Hứa Huê Như DH16SM
38 16122246 Huỳnh Thị Tố Như DH16TC
39 16116137 Huỳnh Thị Huỳnh Như DH16NY
40 16122245 Huỳnh Kim Như DH16TM

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi: 10h30 ngày thi: 14/05/2017
STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú

1 16123157 Nguyễn Thị Xuân Như DH16KE
2 16128072 Võ Thiên Như DH16AV
3 16128070 Mai Quỳnh Như DH16AV
4 16131167 Phạm Thị Huỳnh Như DH16TK
5 16122251 Trương Thị Như DH16TM
6 16131165 Lý Huỳnh Như DH16CH
7 16122252

-Cc=3X<0cX

Như DH16QT
8 16115129 Phan Thị Hồng Nhung DH16CB
9 16121033 Nguyễn Thị Tuyêt Nhung DH16PT
10 16125387 Vũ Thị Mỹ Nhung DH16DD
11 16123160 Nguyễn Thị Nhung DH16KE
12 16122253 Nguyễn Thị Nhung DH16TC
13 16124122 Trân Thị Hồng Nhung DH16QL
14 16115126 Huỳnh Thị Câm Nhung DH16CB
15 16131170 Nguyễn Huỳnh Phượi Nhung DH16CH
16 15126106 Trịnh Thị Hồng Nhung DH15SM
17 16125383 Lê Thị Hồng Nhung DH16VT
18 15118077 Nguyễn Minh Nhưt DH15CC
19 16124246 Cao Đức Ninh DH16QL
20 16125392 Trân Thị Ny DH16BQ
21 16124123 Phan Ngọc Ny Ny DH16QL
22 16125395 Nguyễn Thị Ngọc Oanh DH16VT
23 16131174 Đoàn Thị Kim Oanh DH16TK
24 16115130 Nguyễn Thị Kiêu Oanh DH16GN
25 16125393 Dương Thị Oanh DH16DD
26 16115132 Huỳnh Ngọc Phân DH16CB
27 16124274 Huỳnh Cao Pháp DH16QL
28 13124870 Silavong Phetpaph DH13QL
29 16121038 Nguyễn Minh Nhật Phi DH16PT
30 16128078 Nguyễn Đinh Hoàng Phi DH16AV
31 16131177 Đào Thanh Phong DH16TK
32 16116146 Lâm Hoài Phong DH16NT
33 15118079 Nguyễn Thanh Phong DH15CC
34 13154157 Lê Hồng Phong DH13OT
35 15115121 Nguyễn Văn Phong DH15CB
36 15145055 Nguyễn Thành Phú DH15BV
37 16122262 Lê Anh Phú DH16QT
38 16122261 Đặng Triệu Phú DH16TM
39 16116149 Nguyễn Toàn Gia Phúc DH16NT
40 13116555 Lê Văn Phúc DH13NT

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh văng thi:.............. Số thí sin 1 hiên diên



DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI
Ca thi: 03 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC Giờ thi: 10h30 ngày thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16128079 Võ Hoàng Phúc DH16AV
2 16125400 Nguyên Hồng Phúc DH16BQ
3 16149105 Nguyễn Phụng DH16QM
4 16121039 Đặng Thị Anh Phụng DH16PT
5 16128080 Trân Thị Yên Phụng DH16AV
6 16121040 Đặng Thị Hữu Phước DH16PT
7 16118122 Ngô Văn Nu Phương DH16CC
8 16131183 Huỳnh Việt Phương DH16CH
9 16123166 Lâm Thanh Phương DH16KE
10 16122267 Nguyên Thị Phương DH16TC
11 16128081 Đào Thị Anh Phương DH16AV
12 16124127 Ha Thanh Phương DH16QL
13 16125404 Nguyên Thị Trúc Phương DH16VT
14 16124128 Nguyên Thanh Phương DH16QL
15 14118223 Phạm Hoàng Phương DH14CK
16 16122266 Nguyên Hà Phương DH16TC
17 16131184 Lâm Mỹ Phương DH16TK
18 16128082 Huỳnh Thị Đông Phương DH16AV
19 16116154 Đinh Thị Phương DH16NT
20 16131187 Nguyên Thị Ai Phượng DH16CH
21 16149108 Lê Thị Ngọc Phượng DH16QM
22 14131144 Nguyên Văn Quân DH16TK
23 16126147 Nguyên Xuân Quang DH16SM
24 16126148 Vũ Phú Quang DH16SM
25 16115239 Nguyên Nhật Quang DH16CB
26 16153068 Lê Quốc Qui DH16CD
27 16126149 Phan Phú Quí DH16SM
28 16113109 Trân Công Quý DH16NHA
29 16118129 Nguyên Văn Quý DH16CC
30 16116163 Phan Gia Quý DH16NT
31 16128088 Đinh Hoàng Thảo Quyên DH16AV
32 16128090 Thái Ngọc Kim Quyên DH16AV
33 16131192 Võ Thị Tú Quyên DH16CH
34 16131191 Nguyên Thị Câm Quyên DH16CH
35 16121263 Lâm Quyên DH16PT
36 16125416 Võ Thị Kiêu Quyên DH16VT
37 16115143 Ta Thị Kim Quyên DH16CB
38 16125413 Ngô Thị Minh Quyên DH16DD
39 16122272

»ic5bH

Quyên DH16QT
40 16131190 Huỳnh Trân Phương Quyên DH16TK

CƯƠNG
14/05/2017

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi: Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 03 Phòng máy: PM10 Môn thi: THDC Giờ thi: 10h30 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16115215 Nguyễn Gia Quyên DH16CB
2 14111145 Nguyễn Minh Quyên DH14TA
3 16124248 Nguyễn Thị Quyên DH16QL
4 16131193 Hoàng Quỳnh DH16CH
5 16121041 Hoàng Thị Như Quỳnh DH16PT
6 16125418 Nguyễn Xuân Quỳnh DH16VT
7 15128088 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH15AV
8 16131198 Nguyễn Thị Như Quỳnh DH16CH
9 15149122 Nguyễn Phương Quỳnh DH15DL
10 14123072 Trương Thị Như Quỳnh DH14KE
11 16123170 Bùi Thị Như Quỳnh DH16KE
12 16125420 Trân Phan Linh San DH16VT
13 16124135 Nguyễn Ngọc Sang DH16QL
14 16124133 Đào Phú Sang DH16QL
15 15112135 Nguyễn Văn Thái Sang DH15TY
16 15139154 Au Phước Sang DH15HH
17 16138071 Trân Phước Sang DH16TD
18 16123172 Danh Thị Sang DH16KE
19 16122276 Vũ Hồng Sang DH16TC
20 16125421 Pham Trúc Sang DH16VT
21 16149208 Lưu Thị Câm Sao DH16QM
22 16131200 Nguyễn Thị Sen DH16CH
23 14149267 Nguyễn Thị Hồng Sen DH14QM
24 16125423 Lê Thị Sen DH16BQ
25 16125424 Nguyễn Thị Hồng Sen DH16DD
26 15118088 Trân Hữu Sơn DH15CK
27 13111073 Trân Công Sơn DH13TA
28 15122184 Nguyễn Hoàng Sơn DH15QT
29 16125426 Lê Thị Thu Sương DH16BQ
30 16121042 Lê Thị Thu Sương DH16PT
31 15113096 Trân Thị Thu Sương DH15NHB
32 16122279 Hà Thị Sương DH16TM
33 16115241 Trân Thị Kiêu Sương DH16GN
34 16124138 Trân Thị Sương DH16QL
35 16124249 Nguyễn Văn Sỹ DH16QL
36 13132329 Nguyễn Hửu Tài DH13SP
37 15113098 Võ Văn Phước Tài DH15NHB
38 13111424 Ta Tân Tài DH13CN
39 16153072 Đỗ Tam Tài DH16CD
40 16123177 Lê Thị Mỹ Tâm DH16KE

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ t hi: 13h00 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16117061 Nguyễn Thị Minh Tâm DH16CT
2 16123179 Nguyễn Thị Thanh Tâm DH16KE
3 16113116 Hoàng Thị Tâm DH16NHA
4 16125434 Nguyễn Thị Ngọc Tâm DH16BQ
5 16131201 Hồ Thị Thanh Tâm DH16TK
6 15154048 Nguyễn Phúc Tâm DH15OT
7 16125432 Nguyễn Thanh Tâm DH16VT
8 15137046 Nguyễn Thành Tâm DH15NL
9 16118141 Lưu Văn Tân DH16CK
10 16131203 Đoàn Minh Tân DH16CH
11 16113119 Nguyễn Minh Tân DH16NHB
12 16131204 Nguyễn Sỹ Tân DH16TK
13 16131205 Trân Thị Tánh DH16TK
14 15118093 Phạm Ngọc Tập DH15CK
15 13111451 Mai Công Thái TC15TY
16 16124142 Nguyễn Thị Hồng Thăm DH16QL
17 16122284 Lê Thị Ngọc Thăm DH16QT
18 16125440 Nguyễn Thị Thăm DH16VT
19 16123181 Nguyễn Thị Hồng Thăm DH16KE
20 16124144 Trương Thị Bích Thâm DH16QL
21 16112947 Lê Văn Thản DH16TY
22 16153081 Lê Văn Thăng DH16CD
23 16115156 Nguyễn Hữu Thăng DH16CB
24 15120155 Nguyễn Song Thăng DH15KM
25 16115158 Võ Hồng Thăng DH16CB
26 16123183 Nguyễn Thị Thanh DH16KE
27 16124146 Phan Quốc Thanh DH16QL
28 16123184 Nguyễn Thị Thanh DH16KE
29 16153083 Võ Trí Thanh DH16CD
30 16125444 Nguyễn Thị Thanh DH16BQ
31 16125606 Trân Chí Thanh DH16VT
32 16131209 Nguyễn Đạt Thành DH16CH
33 16124147 Lê Viêt Thành DH16QL
34 16153085 Huỳnh Công Thành DH16CD
35 16123186 Nguyễn Thị Kim Thành DH16KE
36 16124148 Lương Trí Thành DH16QL
37 16131210 Nguyễn Hữu Thành DH16CH
38 16116185 Lê Vĩnh Thành DH16NT
39 15118095 Dương Tân Thành DH15CK
40 15124268 Nguyễn Lê Trung Thành DH15QLB

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiên diên:.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC Giờ thi: 13h00 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16115159 Nguyễn Tâm Thành DH16GB
2 16125446 Hoàng Uyên Thao DH16VT
3 16131211 Nguyễn Văn Thao DH16TK
4 16122291 Nguyễn Thị Thu Thảo DH16TM
5 16125456 Trân Phương Thảo DH16BQ
6 16131218 Trân Thị Thu Thảo DH16TK
7 16123188 Nguyễn Thị Phương Thảo DH16KE
8 16125084 Nguyễn Như Thảo DH16BQ
9 16131215 Lý Thị Thảo DH16CH
10 16115164 Trương Thị Thảo DH16GN
11 16123190 Pham Thị Thanh Thảo DH16KE
12 16149121 Nguyễn Thị Ngọc Thảo DH16QM
13 16123193 Võ Ngọc Phương Thảo DH16KE
14 16115163 Trịnh Thị Thảo DH16CB
15 16125449 Nguyễn Bích Thảo DH16VT
16 15128102 Nguyễn Thị Phương Thảo DH15AV
17 16123012 Châu Thị Phương Thảo DH16KEGL
18 16123191 Phan Thị Thu Thảo DH16KE
19 16123192 Trân Thị Thanh Thảo DH16KE
20 16123187 Nguyễn Thị Thảo DH16KE
21 16112927 Phạm Nguyễn Duyên Thảo DH16TY
22 16117066 Trân Thị Phương Thảo DH16CT
23 16125452 Nguyễn Thị Ngọc Thảo DH16BQ
24 16125447 Lê Thị Mai Thảo DH16VT
25 16125448 Lê Thị Phương Thảo DH16VT
26 15113106 Đỗ Thị Phương Thảo DH15NHB
27 16131216 Nguyễn Phương Thảo DH16TK
28 16126164 Nguyễn Thị Thao DH16SM
29 16131219 Phạm Thị Ngọc Thât DH16CH
30 15121050 Trân Xuân Thê DH15PT
31 16124252 Nguyễn Thị Câm Thi DH16QL
32 16126165 Phan Nhât Thi Thi DH16SM
33 16116255 Đơn Thị Mai Thi DH16NT
34 16116191 Nguyễn Thị Thia DH16NY
35 16125458 Võ Tân Thiên DH16BQ
36 14121020 Nguyễn Văn Thiên DH14PT
37 16124260 Nguyễn Hữu Thiên DH16QL
38 15118101 Phạm Minh Thiên DH15CK
39 16114293 Đặng Phú Thịnh DH16QR
40 16125459 Lâm Thị Câm Thơ DH16VT

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số hí sinh hiện diện:.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi: 13h00 ngày thi: 14/05/2017
STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú

1 16125460 oõ-a
'

1—cCTJÜũ_ Thơ DH16VT
2 16128102 Trân Thị Ai Thơ DH16AV
3 16125461 Trân Thị Thơ DH16BQ
4 16121052 Nguyễn Thị Kim Thoa DH16PT
5 16121053 Tống Thị Thoa DH16PT
6 15113108 Trác Lưu Van Thông DH15NHB
7 16125464 Pham Đức Thông DH16VT
8 16123196 Lê Minh Thông DH16KE
9 15123090 Nguyễn Thị Diêm Thu DH15KE
10 16128175 Cao Thị Mỹ Thu DH16AV
11 16128103 Trân Thị Thu DH16AV
12 16113137 Nguyễn Thị Thu DH16NHB
13 16123199 Nguyễn Thị Thảo Thu DH16KE
14 16126169 Nguyễn Vũ Tuyêt Thi< Thu DH16SM
15 16115168 Pham Thị Thu DH16GN
16 15145098 Nay H'' Thu DH15BV
17 16128104 Diệp Vũ Anh Thư DH16AV
18 16122304 Lê Thị Anh Thư DH16TM
19 16125477 Nguyễn Thị Minh Thư DH16VT
20 16122004 Trân Thị Minh Thư DH16QT
21 16125475 Nguyễn Ngọc Anh Thư DH16VT
22 16123265 Lê Thị Minh Thư DH16KE
23 16125471 Ngô Thị Thư DH16BQ
24 16125476 Nguyễn Thị Huệ Thư DH16DD
25 16121054 Nguyễn Hồng Thuân DH16PT
26 16124158 Nguyễn Phú Thuân DH16QL
27 13116216 Pham Văn Thuân DH13NT
28 16131227 Đoàn Ngọc Thuân DH16CH
29 15139123 Nguyễn Minh Thúc DH15HH
30 16124159 Pham Thị Thương DH16QL
31 16117068 Lê Thị Dịu Thương DH16CT
32 16125482 Nguyễn Thị Hoài Thương DH16DD
33 16124255 Trân Nguyễn Hoài Thương DH16QL
34 16116202 Huỳnh Thị Kim Thương DH16NT
35 16125483 Võ Thị Thanh Thuý DH16DD
36 16125488 Nguyễn Thị Thanh Thuý DH16DD
37 16125484 Đỗ Thị Thuỷ DH16VT
38 16131231 Nguyễn Thị Thúy DH16CH
39 16125486 Nguyễn Thị Thúy DH16BQ
40 16112913 Nguyễn Thị Thúy DH16TY

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi: Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 04 Phòng máy: PM08 Môn thi: THDC Giờ thi: 13h00 ngày thi: 14/05/2017
STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú

1 16131232 Pham Thị Thanh Thúy DH16TK
2 16111220 Pham Thị Thúy DH16TA
3 16122313 Nguyễn Thị Minh Thùy DH16TM
4 16131233 Nguyễn Thị Ngọc Thùy DH16TK
5 16113143 Nguyễn Thị Thanh Thùy DH16NHB
6 16122312 Ngô Thanh Thùy DH16TM
7 16122314 Pham Thị Thùy DH16TM
8 16114299 Pham Thị Thùy DH16LN
9 16123208 Nguyễn Thị Ngọc Thùy DH16KE
10 16115174 Nguyễn Thị Thủy DH16GN
11 16126179 Thái Thị Thanh Thủy DH16SM
12 14115248 On Thị Thanh Thủy DH14CB
13 16117070 Võ Thị Như Thủy DH16CT
14 16131235 Nguyễn Thị Thủy DH16CH
15 16126180 Nguyễn Hải Thuyên DH16SM
16 16123211 Nguyễn Thị Thanh Thuyêt DH16KE
17 16125495 Võ Thị Anh Thy DH16BQ
18 16124162 Lê Pham Mai Thy DH16QL
19 16125496 Vương Ngọc Mai Thy DH16VT
20 16125499 Nguyễn Thị Mỹ Tiên DH16BQ
21 15113116 Nguyễn Thị Câm Tiên DH15NHB
22 14111331 Lê Câm Tiên DH14CN
23 16124215 Trần Thị Thủy Tiên DH16QL
24 16125498 Nguyễn Thị Câm Tiên DH16VT
25 16128112 Võ Thị Câm Tiên DH16AV
26 16123213 Thổ Thị Diễm Tiên DH16KE
27 15116170 Nguyễn Thị Kiêu Tiên DH15NY
28 14118074 Pham Đình Tiên DH14CC
29 16125502 Trương Trần Tiên DH16BQ
30 16118154 Lê Xuân Tiên DH16CK
31 16121058 Pham Văn Tiên DH16PT
32 16123214 Nguyễn Thị Tiên DH16KE
33 16124164 Võ Thị Kim Tiên DH16QL
34 16131240 Thái Nhân Thu Tiên DH16CH
35 16122325 Hồ Thị Tím DH16TM
36 16124166 Đặng Trung Tín DH16QL
37 16149137 Lê Thành Tín DH16QM
38 15118108 Lê Trung Tính DH15CC
39 16131242 Pham Trung Tính DH16CH
40 15125250 Nguyễn Hữu Tính DH15VT

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sin 1 hiện diệr



DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN
Ca thi: 04 Phòng máy: PM09 Môn thi: THDC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Giờ thi: 13h00 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 15115168 Nguyễn Phước Tình DH15CB
2 16153093 Nguyễn Lê Tình DH16CD
3 16125507 Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh DH16VT
4 16153094 Nguyễn Vũ Tịnh DH16CD
5 16118160 Lê Bá Toàn DH16CC
6 16128113 Pham Minh Toàn DH16AV
7 16115244 Nguyễn Bảo Toàn DH16CB
8 15118111 Trân Văn Toản DH15CK
9 16114305 Ưùc Lư Ngọc Trâm DH16LN
10 16122329 Đặng Thị Bích Trâm DH16TM
11 16125511 Liêu Thị Ngọc Trâm DH16VT
12 16125515 Trân Lê Bảo Trâm DH16DD
13 16125510 Lê Thị Phương Trâm DH16VT
14 16125509 Đặng Thị Bích Trâm DH16BQ
15 15126154 Lê Thị Ngọc Trâm DH15SHA
16 16123221 Phan Thị Bích Trâm DH16KE
17 16123220 Pham Thị Kim Trâm DH16KE
18 16125513 Pham Minh Trâm DH16VT
19 16131245 Đỗ Thanh Trâm DH16TK
20 16128179 Nguyễn Thị Huyên Trân DH16AV
21 16131253 Bùi Thị Ngọc Trân DH16TK
22 16122331 Nguyễn Thị Bích Trân DH16QT
23 16117078 Đổ Thị Ngọc Trân DH16CT
24 16131256 Pham Lưu Huyên Trân DH16CH
25 16116218 Lê Thị Thùy Trang DH16NY
26 16116220 Pham Thị Thùy Trang DH16NY
27 16122339 Phan Thị Thùy Trang DH16TM
28 16123225 Nguyễn Huỳnh Kiêu Trang DH16KE
29 16124171 Lê Thị Ngọc Trang DH16QL
30 16128180 Vũ Thị Huyên Trang DH16AV
31 16122337 Lưu Thị Trang DH16TM
32 16125525 Phan Thị Thùy Trang DH16VT
33 16126188 Đinh Thị Đoan Trang DH16SH
34 16131258 Nguyễn Thị Bão Trang DH16CH
35 16125522 Nguyễn Thị Huyên Trang DH16DD
36 16115180 Dương Thị Thùy Trang DH16GN
37 16123229 Pham Thị Ngọc Trang DH16KE
38 16125520 Mai Thi Trang DH16BQ
39 16123230 Trân Thị Kiêu Trang DH16KE
40 16123014 Nguyễn Thị Điên Trang DH16KEG L

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi: Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁC
Ca thi: 04 P

;h d ự  th i c u ố i k ỳ  m ô n  h ọ c  t in  h ọ c
hòng máy: PM10 Môn thi: THDC Giờ thi: 13h00 ng

ĐẠI CƯƠNG
ày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16121083 Quách Thị Thùy Trang DH16PT
2 15128126 Phạm Ngọc Minh Trang DH15AV
3 16123231 Trịnh Thị Thùy Trang DH16KE
4 16115245 Đoàn Minh Trí DH16CB
5 15118115 Võ Minh Trí DH15CK
6 16115216 Huỳnh Ngọc Trí DH16CB
7 16124176 Nguyễn Linh Trí DH16QL
8 16122343 Nguyễn Ngọc Trí DH16TM
9 13114159 Nguyễn Văn Triên DH13NK
10 15163078 Bạch Hoàng Triệu DH15ES
11 15131149 Lê Ngọc Trinh DH15CH
12 16125537 Trịnh Thị Mỹ Trinh DH16DD
13 16125531 Dương Lê Bảo Trinh DH16BQ
14 16115186 Nguyễn Thị Việt Trinh DH16GN
15 16128124 Đinh Thị Mai Trinh DH16AV
16 16125532 Hồ Thị Mỹ Trinh DH16VT
17 16115185 Nguyễn Thị Lệ Trinh DH16CB
18 16122352 Trân Thị Tú Trinh DH16TC
19 16115184 Hà Thị Lệ Trinh DH16CB
20 16123233 Lê Thị Tú Trinh DH16KE
21 16122350 Tiêu Thị Mỹ Trinh DH16QT
22 16125535 Nguyễn Thị Mỹ Trinh DH16BQ
23 16149144 Nguyễn Thị Thu Trinh DH16QM
24 16122349 Phan Thị Tuyêt Trinh DH16QT
25 16131267 Nguyễn Thị Tuyêt Trinh DH16CH
26 16128125 Nguyễn Thị Mai Trinh DH16AV
27 16115187 Nguyễn Kim Trình DH16CB
28 15153070 Lê Bá Trọng DH15CD
29 16114312 Trân Bình Trọng DH16QR
30 16124179 Bùi Thanh Trúc DH16QL
31 16124182 Phạm Thị Ngọc Trúc DH16QL
32 16115190 Phan Ngọc Bảo Trúc DH16CB
33 16131268 Nguyễn Giang Nhã Trúc DH16CH
34 16121062 Lê Thị Thanh Trúc DH16PT
35 16121063 Nguyễn Thanh Trúc DH16PT
36 16121064 Nguyễn Thị Huệ Trúc DH16PT
37 15115182 Vũ Trung Trưc DH15CB
38 15118120 Trân Nguyễn Quốc Trung DH15CK
39 14112347 Nguyễn Thanh Trung DH16TY
40 16131272 Lê Việt Trung DH16CH

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 05 Phòng máy: PM05 Môn thi: THDC Giờ thi: 14h45 ngày thi: 14/05/2017
STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú

1 14116257 Bùi Văn Trung DH14NY
2 15122254 Võ Văn Trung DH15QT
3 16131273 Phan Lê Thanh Trường DH16CH
4 16115194 Phan Nhât Trường DH16CB
5 16124184 Đào Quang Trường DH16QL
6 16125544 Nguyễn Minh Tú DH16VT
7 16124185 Lâm Hoàng Tú DH16QL
8 16124187 Trân Quang Tú DH16QL
9 15111174 Nguyễn Hữu Tú DH15CN
10 16125541 Lê Thị Câm Tú DH16DD
11 16116227 Võ Thị Hồng Tú DH16NY
12 16125543 Nguyễn Đức Tú DH16VT
13 16124186 Nguyễn Sỹ Anh Tú DH16QL
14 13116755 Phan Thanh Tuân DH13NT
15 15118125 Hồ Minh Tuân DH15CK
16 16153100 Lê Anh Tuân DH16CD
17 16131279 Phạm Hoàng Tuân DH16TK
18 16124233 Đàng Văn Tuân DH16QL
19 16153102 Nguyễn Minh Tuân DH16CD
20 15113136 Phạm Quang Tuân DH15NHB
21 16124188 Lê Công Tuân DH16QL
22 16115196 Ngô Thanh Tùng DH16CB
23 16124191 Bùi Thanh Tùng DH16QL
24 16122365 Phạm Thị Kiêu Tuyên DH16QT
25 16125546 Nguyễn Thị Tuyên DH16BQ
26 16115199 Phạm Thị Ngọc Tuyên DH16CB
27 16131282 Huỳnh Thị Thanh Tuyên DH16TK
28 16114324 Nguyễn Thị Thanh Tuyên DH16LN
29 16131283 Nguyễn Thị Bích Tuyên DH16CH
30 15145090 Lê Văn Tuyên DH15BV
31 16124193 Hoàng Thị Tuyêt DH16QL
32 16124194 Phạm Thị Thu Tuyêt DH16QL
33 16125552 Phạm Thị Anh Tuyêt DH16VT
34 16131285 Phan Thị Trinh Tuyêt DH16TK
35 16125550 Nguyễn Thị Anh Tuyêt DH16VT
36 16117083 Nguyễn Thị Anh Tuyêt DH16CT
37 16122372 Nguyễn Thị Thanh Tuyêt DH16QT
38 16122370 Huỳnh Thị Anh Tuyêt DH16TM
39 16125551 Phạm Thị Anh Tuyêt DH16BQ
40 16113162 Nguyễn Thị Tý DH16NHB

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diệ



DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN
Ca thi: 05 Phòng máy: PM06 Môn thi: THDC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

HỌC TIN HỌC
Giờ thi: 14h45 ng

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16126200 Nguyễn Hàm Uyên DH16SM
2 16125556 Nguyễn Thị Minh Uyên DH16BQ
3 16124195 Nguyễn Thị Thu Uyên DH16QL
4 16123240 Cao Thị Thùy Uyên DH16KE
5 16125020

-CcCTJ
Ü1—a

'
1—<o-Z. Uyên DH16BQGL

6 16126201 Trân Nguyễn Uyên DH16SM
7 16125557 Huỳnh Ngọc Khánh Vân DH16BQ
8 16125559 Lương Thị Thuý Vân DH16DD
9 16125562 Pham Thị Câm Vân DH16VT
10 16125561 Nguyễn Thị Anh Vân DH16BQ
11 16128131 Pham Thị Thuý Vân DH16AV
12 14117136 Lê Thị Vân DH14CT
13 16122379 Nguyễn Lâm Thanh Vân DH16TM
14 16124196 Ngô Thị Thảo Vân DH16QL
15 16123244 Phan Thị Tuyêt Vân DH16KE
16 16123245 Nguyễn Thị Ngọc Vàng DH16KE
17 16115205 Trân Thị Thanh Vi DH16CB
18 16125571 Lê Thị Thuý Vi DH16BQ
19 16124199 Nguyễn Thị Vi DH16QL
20 15163090 Dương Nguyễn Tường Vi DH15ES
21 16123246 Lê Thị Bích Vi DH16KE
22 16125570 Lê Thị Mỹ Vi DH16BQ
23 16125573 Trân Thị Mộng Vi DH16DD
24 16128133 Lương Tường Vi DH16AV
25 16123247 Nguyễn Thị Tường Vi DH16KE
26 14122444 Trân Thảo Vi DH14TC
27 16124200 Danh Hồ Vĩ DH16QL
28 16153104 Trân Xuân Viễn DH16CD
29 16137103 Cao Nguyễn Xuân Vinh DH16NL
30 16125574 Huỳnh Thị Thu Vinh DH16VT
31 15118132 Pham Thê Vinh DH15CK
32 16153108 Huỳnh Tân Vũ DH16CD
33 16153109 Lê Văn Vũ DH16CD
34 16122384 Võ Ngọc Vũ DH16TC
35 16124204 Lê Phước Vũ DH16QL
36 16126204 Lê Văn Vương DH16SM
37 15149168 Huỳnh Quốc Vương DH15QM
38 16122388 Nguyễn Thị Hà Vy DH16QT
39 16125580 Ngô Thị Tường Vy DH16VT
40 16122385 Đặng Hoàng Thảo Vy DH16TM

ĐẠI CƯƠNG
ày thi: 14/05/2017

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 40 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔN G LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TAM TIN HỌC ỨNG DỤNG

DANH SÁCH DỰ THI CUỐI KỲ MÔN HỌC TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Ca thi: 05 Phòng máy: PM07 Môn thi: THDC Giờ thi: 14h45 ngày thi: 14/05/2017

STT Mã SV Ho và tên Mã lớp Máy Ký tên Ghi chú
1 16114327 Lâm Thảo Vy DH16QR
2 16128140 Huỳnh Ngọc Thúy Vy DH16AV
3 16122386 Dương Quỳnh Vy DH16TM
4 16123252 Ha Thị Thu Xanh DH16KE
5 16126206 Đặng Thị Xinh DH16SM
6 16125582 Trương Hoàng Xuân DH16VT
7 16116243 Lê Thị Xuân DH16NY
8 16126207 Đặng Thị Kim Xuân DH16SH
9 16125583 Võ Thị Mỹ Xuyên DH16BQ
10 15126179 Nguyễn Thị Như Ý DH15SHB
11 16123255 Nguyễn Phạm Thị Di' Yên DH16KE
12 16116246 Nguyễn Thị Yên DH16NT
13 16122397 Nguyễn Thị Kim Yên DH16QT
14 16117088 E!c1—cÖ-bH

Yên DH16CT
15 16125588 Trần Thị Hải Yên DH16BQ
16 16123260 Nguyễn Thị Phi Yên DH16KE
17 16126212 Lường Thị Yên DH16SM
18 16125622 Nguyễn Hải Yên DH16VT
19 16123258 Nguyễn Thị Hải Yên DH16KE
20 16128143 Đỗ Hoàng Phi Yên DH16AV
21 16125587 Nguyễn Thị Kim Yên DH16VT
22 16124207 Dương Thị Như Yù DH16QL
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Số thí sinh dự thi theo danh sách: 22 Số thí sinh vắng thi:...............  Số thí sinh hiện diện:


